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TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: An toàn điện
Mã số môn học: 2302021240
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN ĐIỆN

Mã số của môn học: 
2302021240
Thời gian của môn học: 30giờ


(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn điện đ​ược bố trí học tr​ước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
* Về kiến thức: 

· Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện.

· Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ.

* Về kỹ năng: 

· Sử dụng được các phương tiện chống cháy.
· Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng.
* Về thái độ: 
· Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)
	

	I.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	
	

	II.
	Chương 1. Các biện pháp phòng hộ lao động
	8
	7
	
	1
	

	
	1.1 Phòng chống nhiễm độc.
	
	1
	
	
	

	
	1.2 Phòng chống bụi.
	
	2
	
	
	

	
	1.3 Phòng chống cháy nổ.
	
	2
	
	
	

	
	1.4 Thông gió công nghiệp.
	
	2
	
	
	

	III.
	Chương 2. An Toàn Điện
	20
	19
	
	1
	

	
	2.1 Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người.
	
	2
	
	
	

	
	2.2 Tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	1
	
	
	

	
	2.3 Nguyên nhân gây tai nạn điện
	
	2
	
	
	

	
	2.4 Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	5
	
	
	

	
	2.5 Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	
	4
	
	
	

	
	2.6 Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	
	5
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
       Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện 
       


Thời gian:2 giờ (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
 Mục tiêu:

· Khái quát được tầm quan trong của môn an toàn điện 

· Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

· Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

 Nội dung:
  1. Khái quát về môn học An toàn điện.

2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.

Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động





Thời gian: 8 giờ  (LT: 7 giờ; TH: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)      
Mục tiêu: 

· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 

	1.1. Phòng chống nhiễm độc.           
	Thời gian: 1 giờ

	      1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc
	

	      1.1.2 Tác hại của hóa chất độc
	

	      1.1.3 Cách phòng tránh nhiễm độc
	

	1.2. Phòng chống bụi.  
	Thời gian: 2 giờ

	      1.2.1 Định nghĩa và phân loại bụi
	

	      1.2.2 Tác hại của bụi
	

	      1.2.3 Cách phòng chống bụi
	

	1.3. Phòng chống cháy nổ.           
	Thời gian: 2 giờ

	      1.3.1 Khái niệm về cháy nổ
	

	      1.3.2 Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng     chống.
	

	1.4. Thông gió công nghiệp.
	Thời gian: 2 giờ

	      1.3.1 Mục đích của thông gió công nghiệp
	

	      1.3.2 Các biện pháp thông gió
	

	      1.3.3 Lọc sạch khí thải trong công nghiệp
	


Chương 2 : An Toàn Điện







Thời gian: 20 giờ (LT: 19 giờ; TH: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
   

Mục tiêu:

· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

Nội dung:

	2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện          
	Thời gian: 2 giờ

	      2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người.
	

	      2.1.2 Các dạng tai nạn điện
	

	2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                               
	Thời gian: 1 giờ

	2.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.           
	Thời gian: 2 giờ

	       2.3.1 Do bất cẩn 

	      2.3.2 Do sự thiếu hiểu biết của người lao động
	

	      2.3.3 Do sử dụng thiết bị điện không an toàn
	

	      2.3.4 Do quá trình tổ chức thi công và thiết kế
	

	      2.3.5 Do môi trường làm việc không an toàn
	

	2.4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	Thời gian: 5 giờ

	      2.4.1 Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện
	

	      2.4.2 Hô hấp nhân tạo
	

	      2.4.3 Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
	

	2.5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	Thời gian: 4 giờ

	       2.5.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
	

	       2.5.2 Các biện pháp về tổ chức
	

	       2.5.3 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	

	2.6. Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	Thời gian: 5 giờ

	       2.6.1 Lắp đặt nối đất bảo vệ
	

	       2.6.2 Lắp đặt nối chung tính bảo vệ
	

	       2.6.3 Lắp đặt chống sét bảo vệ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.

- Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

- Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. 

- VOM, M(, Ampare kìm.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

- Ủng, găng tay, thảm cao su.

- Sào cách điện; Nón bảo hộ; Dây an toàn.

- Bút thử điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Bình chữa cháy.

- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.

- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dụng trọng tâm cần kiểm tra là:

- Chương 1:

+ Phòng chống cháy, nổ, bụi.

+ Các biện pháp thông gió trong công nghiệp.

+ Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng.

- Chương 2:

+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Các dạng tai nạn điện.

+ Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.

+ Sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

-  Phòng chống cháy, nổ và thông gió trong công nghiệp.

- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

[2] Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

[4] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

[5] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạch điện

Mã số môn học: 2302021911
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MẠCH ĐIỆN

Mã số môn học: 2302021911
Thời gian môn học: 75giờ; 


(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra: 3 giờ; Tự học: 30 giờ)  
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học mạch điện đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học  tr​ước các môn học, môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Về kiến thức: 

· Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện. 

· Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải  mạch điện  một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

* Về kỹ năng: 

· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

· Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

· Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

· Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

* Về thái độ: 
· Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác  trong tính toán.

· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	
	

	1
	Chương1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện.
	7
	5
	2
	
	5

	
	1.1. Mạch điện và mô hình
	
	2
	
	
	

	
	1.2. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện.
	
	1
	1
	
	

	
	1.3. Các phép biến đổi tương đương.
	
	2
	1
	
	

	2
	Chương 2. Mạch điện một chiều.
	11
	7
	3
	1
	9

	
	2.1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.
	
	2
	1
	
	

	
	2.2. Các phương pháp giải mạch một chiều.
	
	5
	2
	
	

	3
	Chương 3. Mạch điện xoay chiều hình sin.
	13
	8
	4
	1
	9

	
	3.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.
	
	2
	
	
	

	
	3.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.
	
	2
	2
	
	

	
	3.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.
	
	4
	2
	
	

	4
	Chương 4. Mạch ba pha.
	12
	6
	5
	1
	7

	
	4.1. Khái niệm chung.
	
	1
	
	
	

	
	4.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	2
	
	

	
	4.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	
	
	

	
	4.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.
	
	3
	3
	1
	

	
	Cộng:
	45
	28
	14
	3
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:   

Bài mở đầu: Khái quát chung về mạch điện  

Thời gian: 2 giờ (LT: 2 giờ; TH: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Khái quát được các hệ thống mạch điện

· Phân tích được các mô hình toán trong mạch điện

· Rèn luyện được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

1. Tổng quát về mạch điện.

2. Các mô hình toán trong mạch điện.



Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện 
 

Thời gian: 12 giờ (LT: 5 giờ; TH: 2 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 5 giờ)
Mục tiêu: 
· Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

· Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

· Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
1.1. Mạch điện và mô hình. 
  Thời gian: 2 giờ


1.1.1. Mạch điện.

1.1.2. Các hiện tượng điện từ.




                     
1.1.2.1. Hiện tượng biến đổi năng lượng.

1.1.2.2. Hiện tượng tích phóng năng lượng.

1.1.3. Mô hình mạch điện.




                     
1.1.3.1. Phần tử điện trở.

1.1.3.2. Phần tử điện cảm.

1.1.3.3. Phần tử điện dung.

1.1.3.4. Phần tử nguồn.

1.1.3.5. Phần tử thật.

1.2. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện.
Thời gian: 1 giờ 
1.2.1. Dòng điện và chiều qui ước của dòng điện.

1.2.2. Cường độ dòng điện.                                                                 
1.2.3. Mật độ dòng điện.

1.3. Các phép biến đổi tương đương.
Thời gian: 2 giờ        
1.3.1. Nguồn áp ghép nối tiếp.

1.3.2. Nguồn dòng ghép song song.





1.3.3. Điện trở ghép nối tiếp, song song.
Tự học: 2 giờ
1.3.4. Biến đổi ( - Y và Y - (.
Tự học: 3 giờ
1.3.5. Biến đổi nguồn tương tương




Chương 2 : Mạch điện một chiều



Thời gian:20 giờ (LT: 7 giờ; TH: 3 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu:

· Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

· Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

· Phân tích được  sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

· Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán
Nội dung:
2.1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.        
Thời gian: 3 giờ
2.1.1. Định luật Ohm.

2.1.2. Công suất và điện năng trong mạch một chiều.

     

2.1.3. Định luật Joule -Lenz (định luật và ứng dụng).
     Tự học: 1 giờ
2.1.4. Định luật Faraday (hiện tượng; định luật và ứng dụng).
Tự học: 2 giờ
2.1.5. Hiện tượng nhiệt điện (hiện tượng và ứng dụng).

     

2.2. Các phương pháp giải mạch một chiều.               
  Thời gian: 7 giờ
2.2.1. Phương pháp biến đổi điện trở.



               Tự học: 1 giờ               2.2.2. Phương pháp xếp chồng dòng điện.


                  Tự học: 1 giờ
2.2.3. Các phương pháp ứng dụng định luật Kirchooff.

2.2.3.1. Các khái niệm (nhánh, nút, vòng).



2.2.3.2. Các định luật Kirchooff.




    

2.2.3.3. Phương pháp dòng điện nhánh.
Tự học: 2 giờ
 

2.2.3.4. Phương pháp dòng điện vòng.
       Tự học: 2 giờ
2.2.3.5. Phương pháp điện thế nút.
      Tự học: 2 giờ
 Chương 3 : Mạch điện xoay chiều hình sin
      

Thời gian: 22 giờ (LT: 8 giờ; TH: 4 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu:

· Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

· Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

· Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

· Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

· Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
3.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.
Thời gian: 2 giờ 
3.1.1. Dòng điện xoay chiều.
3.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.
3.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.
3.1.4. Các đại lượng đặc trưng.
3.1.5. Pha và sự lệch pha.
3.1.6. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị véc-tơ.
Tự học: 1 giờ



3.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.         
Thời gian: 5 giờ       
3.2.1. Giải mạch R-L-C.
Tự học: 1 giờ
3.2.2. Giải mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp.
Tự học: 1 giờ
3.2.3. Cộng hưởng điện áp.
Tự học: 1 giờ
3.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.               
Thời gian: 5 giờ       
3.3.1. Phương pháp đồ thị véc-tơ (phương pháp Fresnel).



3.3.2. Phương pháp tổng dẫn.







3.3.3. Phương pháp biên độ phức.






3.3.3.1. Khái niệm và các phép tính của số phức.
Tự học: 1 giờ
3.3.3.2. Biểu diễn lượng hình sin bằng số phức.




3.3.3.3. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp biên độ phức. 
Tự học: 3 giờ
3.3.3.4. Cộng hưởng dòng điện.
Tự học: 1 giờ
3.3.3.5. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.



Chương 4 : Mạch ba pha



Thời gian: 19 giờ (LT: 6 giờ; TH: 5 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 7 giờ)
Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
4.1. Khái niệm chung.
 Thời gian: 1 giờ
4.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng.

4.1.2. Đồ thị sóng dạng và đồ thị véc tơ.
  Tự học: 1 giờ
4.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa.

4.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.     
Thời gian: 3 giờ
4.2.1. Các định nghĩa.

4.2.2. Đấu dây hình sao (Y).
   Tự học: 1 giờ
4.2.3. Đấu dây hình tam giác (().
   Tự học: 1 giờ
4.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.
       Thời gian: 1 giờ
         
4.3.1 Công suất tác dụng

4.3.2 Công suất phản kháng

4.3.3 Công suất biểu kiến          
         
4.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.
Thời gian: 7 giờ   
        

4.4.1 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối hình sao
Tự học: 1 giờ
4.4.2 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối tam giác
Tự học: 2 giờ
4.4.3 Mạch ba pha có nhiều phụ tải mắc nối hoặc song song
Tự học: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

+ Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Nguồn lực khác:
+ PC, Phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, Overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4 là:

- Chương 2:


+ Các Định luật, biểu thức cơ bản.
+ Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

- Chương 3: 


+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dang bài toán ngược.

+ Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

- Chương 4:


+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính ) họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

- Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1]. PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục 2002.

[2]. Giáo trình Khí cụ điện, NXB Đại học Quốc gia TP HCM 2003
[3]. Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vẽ điện

Mã số mô đun: 2302021216
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VẼ ĐIỆN

Mã số của mô đun: 2302021216
Thời gian của mô đun: 30 giờ;                


Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; tự học: 0 giờ

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này được bố trí sau khi học xong môn học An toàn điện, Vẽ kỹ thuật và học song song với môn học, Mạch điện, Khí cụ điện, Kỹ thuật lắp đặt điện và học trước các môn học chuyên môn khác.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

- Dự trù được khối lượng vật tư thiết bị điện cần thiết phục vụ quá trình thi công.

     - Đề ra phương án thi công phù hợp

* Về kỹ năng: 

- Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

- Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. 

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

* Về thái độ: 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

- Hình thành tính cẩn thận chính xác logic khoa học

- Rèn luyện tính cẩn thận khoa học

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài  mở đầu : Khái quát về vẽ điện
	2
	
	2
	
	

	2
	Các tiêu chuẩn bản vẽ điện
	2
	
	2
	
	

	3
	Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện.
	6
	
	5
	1
	

	4
	Vẽ sơ đồ điện.
	20
	
	19
	1
	

	
	Cộng:
	30
	0
	28
	2
	00


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   

Bài mở đầu: Khái quát về vẽ điện                 

Thời gian: 2 giờ (LT: 0 giờ; TH: 2 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về vẽ điện

· Vận dụng đúng qui ước trình bày bản vẽ điện
· Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
1. Khái quát chung về bản vẽ điện

2. Qui ước trình bày bản vẽ điện

Bài 1: Các tiêu chuẩn bản vẽ điện                                



Thời gian: 2 giờ (LT: 0 giờ; TH: 2  giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Phân biệt và vận dụng được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn Quốc tế.

Bài 2 : Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện   


Thời gian : 7 giờ (LT: 0 giờ; TH: 6 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử.

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

	2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. 

	2.1. Nguồn điện.

	2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện.

	2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

	2.4. Các loại thiết bị đo lường.

	3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. 

	3.1. Các loại máy điện.

	3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

	4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. 

	4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

	4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

	5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. 

	5.1. Các linh kiện thụ động.

	5.2. Các linh kiện tích cực.

	5.3. Các phần tử logíc.

	6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện. 


Bài 3: Vẽ sơ đồ điện                                                    


Thời gian : 21 giờ (LT: 0 giờ; TH: 20 giờ; Kiểm tra: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

- Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

- Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nội dung:
	1. Mở đầu. 

	1.1. Khái niệm.

	1.2. Ví dụ.

	2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. 

	2.1. Khái niệm.

	2.2. Ví dụ.

	3. Vẽ sơ đồ nối dây. 

	3.1. Khái niệm.

	3.2. Nguyên tắc thực hiện.

	3.3. Ví dụ.

	4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến. 

	4.1. Khái niệm.

	4.2. Ví dụ.

	5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. 

	6. Vạch phương án thi công. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: 

+ Giấy vẽ các loại; một số bản vẽ mẫu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bản vẽ kỹ thuật.

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ). Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Vẽ các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

- Vẽ các dạng sơ đồ điện, chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đơn tuyến và ngược lại.

- Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh 

- Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 2000.

[2]- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT, 2002

[3]-  Nguyễn Thế Nhất , Vẽ Điện, NXB GD 2004

[4]- Chu Văn Vượng, Các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐH sư phạm, 2004

[5]- Trần Văn Công, Kí hiệu thiết bị điện, NXB GD 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vật liệu điện

Mã số môn học: 2302021241
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẬT LIỆU ĐIỆN

Mã số môn học: 2302021241
Thời gian môn học: 30 giờ ;  


Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 0 giờ
I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này được bố trí học ở học kỳ 1, song song với môn học An toàn điện.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức: 

- Nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng.

- Phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng.

- Trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện.

* Về kỹ năng: 

- Xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện.

* Về thái độ: 
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành (Bài tập)
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)
	

	I.
	Chương mở đầu
	4
	4
	
	
	0

	
	1. Khái niệm về vật liệu điện
	
	2
	
	
	

	
	2. Phân loại vật liệu điện
	
	2
	
	
	

	II.
	Chương 1. Vật liệu cách điện
	8
	8
	
	
	0

	
	1.1 Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện.
	
	1
	
	
	

	
	1.2 Tính chất chung của vật liệu cách điện.
	
	3
	
	
	

	
	1.3 Một số vật liệu  cách điện thông dụng.
	
	4
	
	
	

	III.
	Chương 2. Vật liệu dẫn điện
	10
	9
	
	1
	0

	
	2.1 Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện.
	
	2
	
	
	

	
	2.2 Tính chất chung của kim loại và hợp kim.
	
	2
	
	1
	

	
	2.3 Những hư hỏng thường và cách chọn vật liệu dẫn điện.
	
	2
	
	
	

	
	2.4 Một số vật liệu dẫn điện thông dụng.
	
	3
	
	
	

	IV.
	Chương 3. Vật liệu dẫn từ
	8
	7
	
	1
	0

	
	3.1 Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ.
	
	1
	
	
	

	
	3.2 Mạch từ, tính toán mạch từ.
	
	3
	
	1
	

	
	3.3 Một số vật liệu dẫn từ thông dụng.
	
	3
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu: Khái niệm về vật liệu điện


Thời gian: 4 giờ (LT: 4 giờ; TH: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Nêu bật được khái niệm và cấu tạo của vật liệu dẫn điện

- Phân loại được chính xác chức năng của từng vật liệu cụ thể

- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm về vật liệu điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Cấu tạo nguyên tử của vật liệu.
	

	1.3. Cấu tạo phân tử.
	

	1.4. Khuyết tật trong cấu tạo vật rắn.
	

	1.5. Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn 
	

	2. Phân loại vật liệu điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Phân loại theo khả năng dẫn điện.
	

	2.2. Phân loại theo từ tính.

	

	2.3. Phân loại theo trạng thái vật thể.
	


Chương 1: Vật liệu cách điện


Thời gian: 8 giờ (LT: 8 giờ; TH:0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu cách điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu cách điện thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện thường dùng.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	1.1. Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện
	Thời gian: 1 giờ

	1.1.1. Khái niệm.
	

	1.1.2. Phân loại vật liệu cách điện.
	

	1.2. Tính chất chung của vật liệu cách điện. 
	Thời gian: 3 giờ

	1.2.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện.
	

	1.2.2. Tính chất cơ học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.3. Tính chất hóa học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện.
	


	1.2.5. Độ bền nhiệt.
	

	1.2.6. Tính chọn vật liệu cách điện.
	

	1.2.7. Hư hỏng thường gặp.
	

	1.3. Một số vật liệu  cách điện thông dụng. 
	Thời gian: 4 giờ

	1.3.1. Vật liệu sợi.
	

	1.3.2. Giấy và các tông.
	

	1.3.3. Phíp.
	

	1.3.4. Amiăng, xi măng amiăng.
	

	1.3.5. Vải sơn và băng cách điện.
	

	1.3.6. Chất dẻo
	

	1.3.7. Nhựa cách điện.
	

	1.3.8. Dầu cách điện
	

	1.3.9. Sơn và các hợp chất cách điện:
	

	1.3.10. Chất đàn hồi.
	

	1.3.11. Điện môi vô cơ.
	

	1.3.12. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ.
	

	1.3.13. Mica và các vật liệu trên cơ sở mica.
	


Chương 2: Vật liệu dẫn điện

Thời gian: 10  giờ (LT: 9 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	2.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.1.1. Khái niệm về vật liệu  dẫn điện.
	

	2.1.2. Tính chất của vật liệu dẫn điện.
	

	2.1.3. Các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến tính dẫn điện của vật liệu.
	

	2.1.4. Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt động.
	

	2.2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.2.1. Tầm quan trọng của kim loại và hợp kim.
	

	2.2.2. Các tính chất.
	

	2.3. Những hư hỏng thường gặp  và cách chọn vật liệu dẫn điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.3.1. Những hư hỏng thường gặp.
	

	2.3.2. Cách chọn vật liệu dẫn điện.
	

	2.4. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng. 
	Thời gian: 3 giờ

	2.4.1. Đồng và hợp kim đồng.
	

	2.4.2. Nhôm và hợp kim nhôm.
	

	2.4.3. Chì và hợp kim chì.
	

	2.4.4. Sắt (Thép)
	

	2.4.5. Wonfram.
	

	2.4.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp.
	

	2.4.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt.
	

	2.4.8. Lưỡng kim.
	


 Chương 3: Vật liệu dẫn từ

Thời gian: 8 giờ (LT: 7  giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu dẫn từ dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn từ  thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn từ thường dùng.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	3.1. Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ. 
	Thời gian: 1 giờ

	3.1.1. Khái niệm.
	

	3.1.2. Tính chất vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.3. Các đặc tính của vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.4. Đường cong từ hóa.
	

	3.2. Mạch từ và tính toán mạch từ. 
	Thời gian: 3 giờ

	3.2.1. Các công thức cơ bản.
	

	3.2.2. Sơ đồ thay thế của mạch từ.
	

	3.2.3. Mạch từ xoay chiều.
	

	3.2.4. Những hư hỏng thường gặp.
	

	3.3. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng. 
	Thời gian: 3 giờ

	3.3.1. Vật liệu sắt từ mềm.
	

	3.3.2. Vật liệu sắt từ cứng.
	


	3.3.3. Các vật liệu sắt từ có công dụng đặc biệt.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, vẹc-ni cách điện...).

- Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.

· Các mô hình dàn trải thiết bị, hoạt động được:

· Thiết bị cấp nhiệt: Nồi cơm điện, bàn ủi, máy nước nóng, lò nướng...

· Tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ...

· Thiết bị gia dụng: Quạt điện, máy bơm nước, survolteur, ổn áp tự động...

· VOM, Mêgômmet.

· Thiết bị thử độ bền cách điện.

· Biến áp tự ngẫu: điều chỉnh tinh, điện áp vào 220V, điện áp ra (0 ÷ 400)V.

- Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Nhân dạng được các loại vật liệu.

· Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là

· Một số đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại vật liệu.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại vật liệu, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính của từng nhóm vật liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phân loại vật liệu, vai trò của vật liệu.

· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng nhóm vật liệu.

· Tính chọn một số vật liệu trong trường hợp đơn giản.

4. Tài liệu cần tham khảo:


[1] Nguyễn Trọng Thắng, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy 

điện 1, 2, 3, ​ NXB Giáo Dục 2000.


[2] Trần Khánh Hà, Máy điện 1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.


[3] Nguyễn Xuân Phú (chủ biên), Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2000.

[4] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.


[5]Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.


[6] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Khí cụ điện

Mã số mô đun: 2302021244
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  KHÍ CỤ ĐIỆN

Mã số mô đun: 2302021244
Thời gian mô đun: 45 giờ 


Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học:15 giờ
I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học: An toàn lao động; Mạch điện, có thể học song song với môn Vật liệu điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 

· Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

* Về kỹ năng: 

· Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

* Về thái độ: 
· Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	I.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	
	1

	
	1. Khái niệm về khí cụ điện
	
	
	
	
	

	
	2. Công dụng và phân loại khí cụ điện.
	
	
	
	
	

	II.
	Chương 1. Khí cụ điện đóng cắt
	11
	 10
	
	1 
	6

	
	2.1. Cầu dao.
	
	1.5
	
	
	1.5

	
	2.2. Các loại công tắc và nút điều khiển.
	
	2 
	
	
	1

	
	2.3. Dao cách ly
	
	1.5
	
	
	1.5

	
	2.4. Máy cắt điện.
	
	 2
	
	
	2

	
	2.5. Áptômát.
	
	3
	
	
	

	III.
	Chương 2. Khí cụ điện bảo vệ
	9
	 8
	
	1 
	3

	
	2.1. Nam châm điện.
	
	 0.5
	
	
	0.5

	
	2.2. Rơle điện từ.
	
	 1.5
	
	
	0.5

	
	2.3. Rơle nhiệt
	
	 1.5
	
	
	0.5

	
	2.4. Cầu chì
	
	1.5
	
	
	0.5

	
	2.5. Thiết bị chống rò
	
	2
	
	
	

	
	2.6. Biến áp đo lường
	
	 1
	
	
	1

	IV.
	Chương 3. Khí cụ điện điều khiển
	8
	 8
	
	
	5

	
	3.1. Công tắc tơ.
	
	2
	
	
	0.5

	
	3.2. Khởi động từ.
	
	 1.5
	
	
	1.5

	
	3.3. Rơle trung gian, rơle tốc độ.
	
	 1
	
	
	1

	
	3.4. Rơle thời gian.
	
	 2
	
	
	0.5

	
	3.5. Bộ khống chế.
	
	 1.5
	
	
	1.5

	
	Cộng:
	30 
	28
	
	2
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm và công dụng của khí cụ điện



Thời gian: 3 giờ (LT: 2  giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 1 giờ) 

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, công dụng của các loại khí cụ điện

- Hiểu được cách tiếp xúc điện, cách tạo hồ quang điện và dập tắt hồ quang điện.

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm về khí cụ điện. 
	Thời gian 1,5 giờ

	1.1. Khái niệm về khí cụ điện.
	

	1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện
	

	1.3. Tiếp xúc điện
	

	1.4. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang.
	

	1.5. Lực điện động
	Tự học: 0.5 giờ

	1.6. Công dụng của khí cụ điện. 
	

	2. Công dụng và phân loại khí cụ điện. 
	Thời gian 0.5 giờ

	2.1. Công dụng của khí cụ điện.
	     Tự học: 0.5 giờ

	2.2. Phân loại khí cụ điện.
	


Chương 1: Khí cụ điện đóng cắt 



Thời gian: 17  giờ (LT: 10  giờ; TH: 0 giờ; KT:1 giờ; Tự học: 6 giờ)

Mục tiêu: 

· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

· Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

· Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Cầu dao. 
	Thời gian: 1.5 giờ 

	1.1. Cấu tạo.                          
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	1.3. Tính chọn cầu dao.
	

	1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	Tự học:1.5 giờ

	1.5. Sửa chữa cầu dao.
	

	2. Các loại công tắc và nút điều khiển. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Công tắc.
	

	2.2. Công tắc hộp.
	Tự học: 1 giờ

	2.3. Công tắc vạn năng.
	

	2.4. Công tắc hành trình.Tính chọn công tắc và nút  điều khiển.
	

	2.5. Nút điều khiển.
	

	2.6. Sửa chữa công tắc và nút điều khiển.
	

	3. Dao cách ly. 
	Thời gian: 1.5 giờ

	3.1. Cấu tạo.
	

	3.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	3.3. Tính chọn dao cách ly.
	Tự học: 1.5 giờ

	3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	3.5. Sửa chữa dao cách ly.
	

	4. Máy cắt điện
	Thời gian: 2 giờ

	4.1. Cấu tạo máy cắt dầu.
	

	4.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	4.3. Tính chọn máy cắt điện.
	Tự học: 2 giờ

	4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	4.5. Giới thiệu một số máy cắt điện.
	

	5. Áp-tô-mát. 
	Thời gian: 3 giờ

	5.1. Cấu tạo.
	

	5.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	5.3. Tính chọn áptômát.
	

	5.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5.5. Giới thiệu một số  áptômát thường sử dụng.
	


Chương 2: Khí cụ điện bảo vệ




Thời gian: 12  giờ  (LT: 8 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ); 


 

Mục tiêu: 

· Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

· Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

· Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:
	1. Nam châm điện.
	Thời gian: 0.5 giờ

	1.1. Cấu tạo.
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	1.3. ứng dụng nam châm điện.
	

	1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	Tự học: 0.5 giờ

	1.5. Sửa chữa nam châm điện.
	

	2. Rơle điện từ.
	Thời gian: 1.5giờ

	2.1. Cấu tạo.
	

	2.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	2.3. Ứng dụng rơle điện từ.
	Tự học: 0.5 giờ

	2.4. Rơle dòng điện.
	

	2.5. Rơle điện  áp.
	


	3. Rơle nhiệt.
	Thời gian: 1.5giờ

	3.1. Cấu tạo.
	

	3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	3.3. Tính chọn rơle nhiệt.
	

	3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	3.5. Sửa chữa rơle nhiệt.
	Tự học: 0.5 giờ

	4. Cầu chì.
	Thời gian: 1.5giờ

	4.1. Cấu tạo.
	

	4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	4.3. Tính chọn cầu chì.
	

	4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	Tự học: 0.5 giờ

	4.5. Sửa chữa cầu chì.
	

	5. Thiết bị chống rò.
	Thời gian 2 giờ

	5.1. Cấu tạo.
	

	5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	5.3. Tính chọn thiết bị chống rò.
	

	5.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5.5. Giới thiệu một số  thiết bị chống rò thường sử dụng.
	

	6. Biến áp đo lường.
	Thời gian: 1 giờ

	6.1. Biến điện áp (BU).
	

	6.2. Biến dòng điện (BI).
	Tự học: 1 giờ


Chương 3: Khí cụ điện điều khiển



Thời gian: 13 giờ (LT: 8  giờ; TH: 0 giờ; KT:0 giờ; Tự học: 5 giờ)



Mục tiêu: 

· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

· Sử dụng thành thạo được các loại khí cụ điện điều khiển nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

· Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Công tắc tơ. 
	Thời gian 1.5 giờ 

	1.1. Cấu tạo.
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	1.3. Tính chọn công tắc tơ.
	

	1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	Tự học: 0.5 giờ

	1.5. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển.
	

	2. Khởi động từ. 
	Thời gian 2 giờ 

	2.1. Cấu tạo.
	

	2.2. Tính chọn khởi động từ.
	

	2.3. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm.
	Tự học: 1.5 giờ

	2.4. Lựa chọn và lắp đặt.
	

	2.5. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng.
	

	3.  Rơle trung gian và rơle tốc độ. 
	Thời gian 1 giờ

	3.1. Rơle trung gian.
	

	3.2. Rơle tốc độ.   
	

	3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	Tự học: 1 giờ

	4. Rơle thời gian. 
	Thời gian 2 giờ

	4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ .
	Tự học 0.5 giờ

	4.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử.
	

	4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5. Bộ khống chế. 
	Thời gian 1.5 giờ 

	5.1. Công dụng và phân loại.
	

	5.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình trống. 
	

	5.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình cam.
	Tự học: 1.5 giờ

	5.4. Các thông số kỹ thuật của bộ khống chế.
	

	5.5. Tính chọn bộ khống chế.
	

	5.6. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5.7. Sửa chữa bộ khống chế.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Vật liệu: 

· Bảng gắn các loại khí cụ điện.

· Dây dẫn điện.

· Đầu cốt các cỡ.

· Các trạm nối dây.

· Giấy, ghen cách điện, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

· Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại... 

· Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vẹc-ni cánh điện)

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Máy cắt bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay, máy nén khí.

· VOM, M(, Tera(, Ampare kìm.

· Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). 

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

· Các loại khí cụ điện như trên (vật thực, hoạt động được):

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Video, và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

· Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

· Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

· Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

· Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng. 

VI.  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật, công dung của từng nhóm khí cụ điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Công dụng, nguyên lý của từng loại khí cụ điện.

· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại khí cụ điện.

· Tính chọn một số khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...) trong trường hợp đơn giản.

· Lắp đặt, vận hành các khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...).

4. Tài liệu cần tham khảo:


[1] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.


[2]  Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.


[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.


[4] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.


[5] K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.


[6] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Đo lường điện

Mã số mô đun: 2302021913
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Mã số  mô đun: 
2302021913
Thời gian môn học: 60 giờ;       


Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học:30giờ

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn lao động; Mạch điện, điện tử cơ bản

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

* Về kiến thức: 
* Về kỹ năng: 
* Về thái độ: 
- Biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số dụng cụ đo điện thông dụng

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.

- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành


	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
	2
	
	2
	
	2

	2
	Các loại cơ cấu đo thông dụng
	8
	
	8
	
	8

	3
	Đo các đại lượng điện cơ bản
	20
	
	18
	2
	20

	
	Cộng:
	30
	0
	28
	2
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện

Thời gian: 4 giờ (LT: 0 giờ; TH: 2 giờ; KT:0 giờ; Tự học: 2 giờ)
Mục tiêu:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 

     

	1. Khái niệm về đo lường điện
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm về đo lường.
	Tự học: 1 giờ

	1.2. Khái niệm về đo lường điện.
	

	1.3. Các phương pháp đo. 
	

	2. Các sai số và tính sai số. 
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Khái niệm về sai số.
	Tự học: 1 giờ

	2.2. Các loại sai số.
	

	2.3. Phương pháp tính sai số.
	

	2.4. Các phương pháp hạn chế sai số
	


Bài 1: Các loại cơ cấu đo thông dụng

Thời gian: 16 giờ (LT: 0  giờ; TH: 8 giờ; KT:0 giờ; Tự học: 8 giờ)
Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động...

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, tác phong và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 


	1. Khái niệm về cơ cấu đo.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các loại cơ cấu đo. 
	Thời gian: 7 giờ

	2.1. Cơ cấu đo từ điện.
	Tự học: 8 giờ

	2.2. Cơ cấu đo điện từ.
	

	2.3. Cơ cấu đo điện động.
	

	2.4. Cơ cấu đo cảm ứng.
	


Bài 2: Đo các đại lượng điện cơ bản

Thời gian: 40 giờ (LT: 0  giờ; TH: 18 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 20 giờ)
Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc

Nội dung: 


 
          

	1.Sử dụng máy đo vạn năng VOM/DMM
	Thời gian: 6 giờ

	1.1. Đo điện áp DC, AC
	Tự học: 10 giờ

	1.2. Đo dòng điện DC
	

	1.3. Đo điện trở.
	

	1.4. Đo điện cảm.
	

	1.5. Đo điện dung
	

	2.Sử dụng ampere kìm đo dòng điện AC 
	Thời gian: 1 giờ; 

 Tự học: 2 giờ

	3.Sử dụng máy đo điện trở đất
	Thời gian: 1 giờ

	4.Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ

	5.Sử dụng watt kế đo công suất
	Thời gian: 2 giờ

	6. Sử dụng công tơ điện một pha, ba pha đo điện năng tiêu thụ
	Thời gian: 3 giờ; 

 Tự học: 3 giờ

	7.Sử dụng máy biến điện áp, máy biến dòng điện (đo lường)
	Thời gian: 1 giờ; 

 Tự học: 1 giờ

	8. Sử dụng dao động ký (oscilloscope) đo tần số, góc lệch pha
	Thời gian: 2 giờ; 

 Tự học: 4 giờ

	9.Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cở.

-Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện một chiều.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

+ Cầu đo điện trở.

+ Project Board cắm linh kiện.

+ Nguồn một chiều; xoay chiều 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy đo các loại (VOM; DMM; M(; Ampare kìm; Công tơ điện; dao động ký; máy phát sóng ân tần...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng.

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung, hệ số tự cảm...

- Sử dụng các loại máy đo thông dụng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

 - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

 - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM, Ampe kìm, điện kế...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện xoay chiều, một chiều.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[2]- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[3]- Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1997.

[4]- Bùi Văn Yên, Sửa chữa điện máy công nghiệp, NXB Đà nẵng, 1998.

[5]- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

[6]- Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình An toàn lao động, NXB Giáo Dục 2002.

[7]- Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình An toàn điện, NXB Giáo Dục 2002.

[8]- Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Máy điện 1
Mã số mô đun: 2302022248
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MÁY ĐIỆN 1

Mã số mô đun: 
2302022248
Thời gian mô đun: 
240 giờ
            
Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 87 giờ; Kiểm tra: 5 giờ; Tự học: 90 giờ
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các mô đun An toàn điện, Mạch điện, Đo lường điện.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề , thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

· Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện 

· Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện 

· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện.

· Tính toán được quấn máy biến áp công suất nhỏ.

· *Về kỹ năng: 

· Quấn lại được máy biến áp, động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

· Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.

* Về thái độ: 

· Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

· Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện.
	04
	04
	
	
	

	2
	Máy biến áp.
	38
	12
	25
	1
	28

	3
	Máy điện không đồng bộ.
	57
	20
	35
	2
	33

	4
	Máy điện đồng bộ.
	25
	10
	14
	1
	15

	5
	Máy điện một chiều.
	26
	12
	13
	1
	14

	
	Tổng
	150
	58
	87
	5
	90


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện




Thời gian: 4 giờ ( LT: 4 giờ; Tự học 0 giờ)
Mục tiêu:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc

Nội dung:






	1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện.
	

	1.1. Lực từ.
	

	1.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
	

	1.3. Sức điện động cảm ứng khi dây dẫn chuyển động cắt từ trường.

	1.4. Tự cảm và hổ cảm.
	

	2. Định nghĩa và phân loại máy điện. 
	

	3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. 
	

	3.1. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện.
	

	3.2. Tính thuận nghịch của máy điện
	

	4. Sơ lượt về các vật liệu chế tạo máy điện
	

	5. Phát nóng và làm mát máy điện. 
	


Bài 1: Máy biến áp



Thời gian: 66  giờ (LT: 12 giờ; TH: 25 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 28 giờ)
Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ 

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:






	1.1. Khái niệm chung. 
	(Tự học: 2 giờ)

	1.2. Cấu tạo của máy biến áp.
	

	1.3. Các đại lượng định mức của máy biến áp. 
	

	1.4. Nguyên lí làm việc của máy biến áp. 
	

	1.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của máy biến áp. 
	(Tự học: 12 giờ)

	1.6. Các chế độ làm việc của máy biến áp. 
	

	Chế độ không tải.
	

	   Chế độ ngắn mạch.
	

	Chế độ có tải.
	

	1.7. Máy biến áp ba pha. 
	

	1.8. Sự làm việc song song của máy biến áp. 
	

	1.9. Các máy biến áp đặc biệt. 
	(Tự học: 8 giờ)

	1.10. Quấn máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ
	

	1.10.1. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha.
	

	Lấy số liệu dây quấn máy biến áp.
	

	Tháo lõi thép máy biến áp.
	

	Tháo dây cũ của máy biến áp.
	

	1.10.2 Thi công quấn bộ dây biến áp 1 pha.


	

	Chuẩn bị khuôn.
	(Tự học: 6 giờ)

	Quấn bộ dây.
	

	Hoàn chỉnh các đầu ra dây
	

	Lắp ghép.
	

	1.10.3 Chạy thử.
	


Bài 2: Máy điện không đồng bộ




Thời gian: 90 giờ (LT: 20 giờ; TH: 35 giờ: KT: 2 giờ; Tự học 33 giờ)
Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

- Tính toán được các thông số của động cơ

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:





	2.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ. 
	

	2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha. 
	

	2.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ. 
	

	2.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ.
	

	2.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng bộ.
	(Tự học: 12 giờ)

	2.6. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ.
	(Tự học: 4 giờ)

	2.7. Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.8. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.9. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.
	(Tự học: 8 giờ)

	2.10. Động cơ không đồng bộ một pha.
	

	2.11. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ.
	

	2.11.1. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.11.2. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ một pha.
	

	2.12 Đấu dây, vận hành động cơ
	

	2.12.1 Kiểm tra quy ước các dây đầu, dây cuối
	

	2.12.2 Đấu động cơ vào lưới điện
	

	2.12.3 Kiểm tra các thông số: dòng điện, tốc độ
	

	2.13 Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ
	

	2.14 Quấn lại bộ dây stato động cơ không đồng bộ
	

	2.14.1. Tháo và vệ sinh động cơ.
	

	2.14.2. Khảo sát và vẽ lại sơ đồ dây quấn.

	

	Xác định các số liệu ban đầu
	

	Tính toán số liệu
	(Tự học: 9 giờ)

	Sơ đồ dây quấn
	

	2.14.3. Thi công quấn dây
	

	Lót cách điện rãnh stato động cơ.
	

	Quấn các bối dây.
	

	Lồng dây vào rãnh stato.
	

	Lót cách điện đầu nối, hàn dây ra và đai phần đầu bộ dây
	

	2.14.4. Lắp ráp và vận hành thử.

	


Bài 3: Máy điện đồng bộ





Thời gian: 40  giờ (LT: 10 giờ; TH: 14 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 15 giờ)
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung :





	3.1. Định nghĩa và công dụng. 
	(Tự học: 4 giờ)

	3.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. 
	

	3.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ  
	(Tự học: 5 giờ)

	3.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. 
	(Tự học: 6 giờ)

	3.8 Sửa chữa, quấn lại bộ dây máy phát đồng bộ
	

	3.8.1 Quấn lại dây quấn stato
	

	3.8.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	


Bài 4: Máy điện một chiều





Thời gian: 40  giờ (LT: 12 giờ; TH: 13 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 14 giờ)
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

- Gải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:





	4. 1. Đại cương về máy điện một chiều
	(Tự học 4 giờ)

	4.2. Cấu tạo của máy điện một chiều
	

	4.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.
	

	4.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. 
	

	4.5. Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều.
	 

	4.6. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. 
	

	4.7. Máy phát điện một chiều. 
	(Tự học 6 giờ)

	4.8. Động cơ điện một chiều. 
	

	4.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều. 
	(Tự học 4 giờ)

	4.10 Sửa chữa, quấn lại dây quấn máy điện một chiều 
	

	4.10.1 Quấn lại dây quấn phần ứng
	

	4.10.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện, phim phổi.

+ Ghen cách điện bằng amiăng. 

+ Dây đai. 

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vẹc ni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực hành.

+ Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

+ Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.

T. TĂNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC  
Tên môn học: Cung cấp điện

Mã số môn học: MH 18
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO CUNG CẤP ĐIỆN

Mã số môn học: 
MH 18

Thời gian môn học: 
60 giờ;
   
   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Chọn được phương án phù hợp cho đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

- Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện
	3
	3
	
	

	II
	Chương 1. Tính toán phụ tải
	
	
	
	 

	
	1.1 Xác định nhu cầu điện
	9
	6
	2.5
	0.5

	
	1.2 Chọn Phương án cung cấp điện
	2
	2
	
	 

	III
	Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
	 
	 
	
	 

	
	2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng
	7
	4
	2.5
	0.5

	
	2.2 Trạm biến áp
	8
	6
	1.5
	0.5

	IV
	Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
	 
	 
	
	 

	
	3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ
	9
	7
	1.5
	0.5

	
	3.2 Chống sét
	9
	7
	1.5
	0.5

	V
	Chương 4.Chiếu sáng công nghiệp
	 
	 
	
	 

	
	4.1 Tính toán chiếu sáng
	9
	7
	1.5
	0.5

	
	4.2 Nâng cao hệ số công suất
	4
	3
	0.5
	0.5

	
	Cộng:
	60
	45
	12
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

       Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện 
        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.

- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Nguồn năng lượng tự nhiên và đặc điểm của năng lượng điện

	2. Nhà máy điện. 
	

	3. Mạng lưới điện. 
	

	4. Hộ tiêu thụ. 
	

	5. Hệ thống bảo vệ
	

	6. Trung tâm điều độ hệ thống điện. 
	

	7. Những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện. 

	8. Hệ thống điện Việt nam. 
	


Chương 1. Tính toán phụ tải



Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:
1.1 Xác định nhu cầu điện
Thời gian: 12 giờ
	1.1.1. Đặt vấn đề. 
	

	1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. 
	

	1.1.3. Các đại lượng cơ bản. 
	

	1.1.4. Các hệ số tính toán. 
	

	1.1.5. Các phương pháp xác định công suất tính toán. 
	

	1.1.6. Phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt. 
	

	1.1.7. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện.

	1.1.8. Xác định tâm phụ tải. 
	


1.2 Chọn Phương án cung cấp điện 
Thời gian: 2 giờ
	1.2.1. Khái quát. 
	

	1.2.2. Chọn điện áp định mức của mạng điện. 
	

	1.2.3. Sơ đồ mạng điện áp cao. 
	

	1.2.4. Sơ đồ mạng điện áp thấp. 
	

	- Kết cấu của mạng điện.
	

	- Đường dây trên không.
	

	1.2.5. Đường dây cáp.
	


Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
Mục tiêu:

- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.

- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.

- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 

2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất,  tổn thất điện năng


Thời gian: 12 giờ
	2.1.1. Sơ đồ thay thế lưới điện. 
	

	- Đường dây.
	

	- Máy biến áp.
	

	2.1.2. Tính toán mạng hở cấp phân phối. 

	2.1.3. Tính toán mạng kín đơn giản. 
	


2.2 Trạm biến áp 
Thời gian: 10 giờ
	2.2.1. Khái quát và phân loại. 
	          

	2.2.2. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp. 
	

	2.2.3. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp. 
	

	2.2.4. Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện. 
	

	2.2.5. Cấu trúc của trạm. 
	

	2.2.6. Vận hành trạm biến áp. 
	


Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
Mục tiêu:

- Phân tích được công dụng, vai trò của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện.

- Lựa chọn được các thiết bị trong lưới cung cấp điện đảm bảo các thiết bị làm việc lâu dài theo yêu cầu kỹ thuật điện.

- Phân tích tác hại của sét và các biện pháp đề phòng.


 - Tính toán nối đất và thiết bị chống sét cho trạm biến áp, cho công trình, nhà ở và cho đường dây tải điện, phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn điện (TCVN).
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 

 
3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ 
Thời gian: 15 giờ
	3.1.1. Lựa chọn máy biến áp. 
	

	3.1.2. Lựa chọn máy cắt điện
	

	3.1.3. Lựa chọn cầu chì, dao cách ly. 
	

	3.1.4. Lựa chọn áptômát. 
	

	3.1.5. Lựa chọn thanh góp. 
	

	3.1.6. Lựa chọn dây dẫn và cáp
	


3.2 Chống sét 
Thời gian: 15 giờ
	3.2.1. Sự hình thành sét và tác hại của sét. 
	

	3.2.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp. 
	

	3.2.3. Bảo vệ chống sét đường dây tải điện
	

	3.2.4. Bảo vệ chống sét từ đường dây truyền vào trạm. 

	3.2.5. Một số ví dụ bảo vệ chống sét cho các công trình. 

	3.2.6. Nối đất.
	

	3.2.7. Tính toán trang bị nối đất. 
	

	3.2.8. Giới thiệu một số nét về kỹ thuật chống sét mới xuất hiện gần đây trên thế giới.  


Chương 4. Chiếu sáng công nghiệp
Mục tiêu:

- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.

- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung: 


 


4.1 Tính toán chiếu sáng





	4.1.1. Khái niệm chung về chiếu sáng
	                Thời gian: 3 giờ

	- Đặc điểm.
	

	- Các yêu cầu cơ bản.
	

	- Các hình thức chiếu sáng.
	

	4.1.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng.          Thời gian: 1 giờ

	- Quang thông.
	

	- Cường độ ánh sáng.
	

	- Độ chói.
	

	- Độ chiếu sáng.
	

	- Độ trưng.
	

	4.1.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. 
	Thời gian: 3 giờ

	- Lựa chọn loại đèn, công suất, số lượng bóng đèn.
	

	- Bố trí đèn trong không gian cần chiếu sáng.
	

	- Lựa chọn các thiết bị bảo vệ.
	

	- Lựa chọn dây dẫn.
	

	4.1.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. 
	Thời gian: 4 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế.
	

	- Ví dụ.
	

	4.1.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. 
	Thời gian: 4 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế
	

	- Ví dụ.
	


4.2 Nâng cao hệ số công suất 



                  Thời gian: 6 giờ
	4.2.1. Hệ số công suất (cos() và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 

	4.2.2. Các giải pháp bù cos( tự nhiên.
	

	4.2.3. Các thiết bị bù cos(. 
	

	4.2.4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực tập. 

+ Mô hình tháo lắp và đấu dây vận hành biến áp 3 pha.

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle.

+Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...

+ Mô hình thực hành về biến áp phân phối.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét và nối đất.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

- Lắp đặt các hệ thống cung cấp điện đơn giản

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng trong hệ thống cung cấp điện.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đò đấu dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính toán phụ tải điện.

- Tính chọn các thiết bị trong hệ thống.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện (chiếu sáng, động lực).

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2]- Trịnh Đình Đề, Điều khiển tự động truyền động điện, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp 1983.

[3]- Dịch giả Bùi Đình Tiếu, Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1979.

[4]- Bùi Đình Tiếu, Đặng Duy Nhi, Truyền động điện tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1982.

[5]- Võ Hồng Căn, Phạm Thế Hựu, Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, NXB Công nhân kỹ thuật 1982.
[6]- Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê  2001.

[7]- Nguyễn Ngọc Cẩn, Máy cắt kim loại, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  
Tên môn học: Truyền động điện

Mã số môn học: 2302022915
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mã số môn học: 2302022915
Thời gian môn học: 
75 giờ;
(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành:  14 giờ; Kiểm tra:3 giờ; Tự học 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Tr​ước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, đặc biệt các môn học: Mạch điện; Máy điện 1.

- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
* Về kiến thức: 

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện.
* Về kỹ năng: 

- Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện.

- Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh.

- Lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền động 
* Về thái độ: 

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho học sinh

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ truyền động điện
	1
	1
	
	
	

	2
	Cơ học truyền động điện.
	3
	3
	
	
	3

	3
	Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện.
	12
	7
	4
	1
	8

	4
	Điều khiển tốc độ truyền động điện.
	12
	8
	3
	1
	8

	5
	Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện.
	7
	4
	2
	1
	3

	6
	Đặc tính động của hệ truyền động điện.
	6
	3
	3
	
	4

	7
	Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện.
	4
	2
	2
	
	4

	Cộng:
	45
	28
	14
	3
	30


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
Bài mở đầu:Khái quát chung về hệ truyền động điện           Thời gian: 1 giờ



1. Khái quát chung về hệ truyền động 


2. Phụ tải và phần cơ của truyền động điện

Bài 1: Cơ học truyền động điện                            
 Thời gian: 6 giờ (LT: 3 giờ; TH: 0 giờ: KT: 0 giờ; Tự học 3 giờ) 

Mục tiêu:







       

- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động điện.

- Tính toán qui đổi mô men cản, lực cản, mô men quán tính về đầu trục động cơ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động điện.

- Phân biệt được các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 

	1. Các khâu cơ khí của truyền động điện, tính toán qui đổi các khâu cơ khí của truyền động điện. 
	

	2. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ. 
	

	3. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện          
	Tự học: 3 giờ


Bài 2: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện       
Thời gian 20 giờ; (LT: 7 giờ; TH: 4 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 8 giờ)
Mục tiêu :





 

- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.

- Phân tích được các trạng thái làm việc của các động cơ: một chiều, không đồng bộ, đồng bộ.

 - So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 
         
1.  Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm. 
2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.     

3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm
Tự học: 8 giờ

Bài 3: Điều khiển tốc độ truyền động điện           
Thời gan: 20 giờ (LT: 8 giờ; TH: 3 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 8 giờ)
Mục tiêu :





 

  - Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 

 - So sánh được ưu, nhược điểm của từn phương pháp

 - Lựa chọn được phương án điều chỉnh tốc độ phù hợp với hệ truyền động điện thực tế.

Nội dung: 


 
         
	1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh. 
	

	2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch. 
	

	3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.
	

	4. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp nguồn
	

	5. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi thông số điện áp nguồn. 
	

	6. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng sơ đồ nối tầng (cascade)  
	Tự học: 8 giờ      


Bài 4: Ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện  
Thời gian : 10 giờ (LT: 4 giờ; TH: 2 giờ: KT: 1 giờ; Tự học 3 giờ)
Mục tiêu:







- Trình bày được các yêu cầu về ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện.

- Phân tích được các biện pháp chủ yếu dùng để ổn định tốc độ làm việc của hệ   truyền động điện.

- Chọn được phương án ổn định tốc độ cho một hệ truyền động điện thực tế

Nội dung: 


 
         
	1. Khái niệm về ổn định tốc độ; độ chính xác duy trì tốc độ
	

	2. Hệ truyền động cơ vòng kín : hồi tiếp âm điện áp, hồi tiếp âm tốc độ   
	Tự học: 3 giờ

	3. Hạn chế dòng điện trong truyền động điện tự động. 
	


Bài 5: Đặc tính động của hệ truyền động điện      
  Thời gian: 10 giờ (LT: 3 giờ; TH: 3  giờ: KT: 0 giờ; Tự học 4 giờ)
Mục tiêu:







- Trình bày được các quá trình quá độ cơ học, quá độ điện-cơ trong hệ truyền động điện vòng hở.

- Giải thích được các quan hệ thời gian của các đại lượng điện-cơ trong hệ truyền động điện.

- Lắp đặt và vận hành được các mạch khởi động, các mạch hãm hệ truyền động điện.

Nội dung: 


 
         
	1. Đặc tính động của truyền động điện. 
	

	2. Quá độ cơ học; quá độ điện - cơ trong hệ truyền động điện     
	Tự học : 4 giờ

	3. Khởi động hệ truyền động điện, thời gian mở máy. 
	

	4. Hãm hệ truyền động điện, thời gian hãm; dừng máy chính xác.
	


Bài 6: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện       
Thời gian : 8  giờ (LT: 2 giờ; TH: 2 giờ: KT: 0 giờ; Tự học 4 giờ)
Mục tiêu:




- Chọn đúng công suất động cơ cho những truyền động có điều chỉnh và không điều chỉnh tốc độ.

- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất
Nội dung: 


 
         
	1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.    

	2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ. 

	3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ      Tự học: 4 giờ

	4. Kiểm nghiệm công suất động cơ. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Các đặc tính, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...

- Thực hành:

+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.

+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.

+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp  nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm, điều khiển servo...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Trang bị điện 1
Mã số mô đun: 2302023254
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 1

Mã số mô đun: 2302023254
Thời gian  mô đun:  
270 giờ;               
(Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 117 giờ; Kiểm tra: 5 giờ; Tự học: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
* Về kiến thức: 
· Trình bày được nguyên lý làm việc các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.
· Trình bày được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...)
*Về kỹ năng: 
· Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều. 

· Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

· Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều. 

· Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

· Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

· Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

· Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

* Về thái độ: 

· Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp (Giờ)
	Số giờ tự học

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử
	2
	2
	
	
	

	2
	Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử
	14
	10
	3
	1
	3

	3
	Tự động khống chế truyền động điện
	87
	20
	65
	2
	40

	4
	Trang bị điện máy cắt kim loại
	77
	26
	49
	2
	47

	
	Cộng:
	180
	58
	117
	5
	90


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện  

Thời gian: 2 giờ  (LT:2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:  
1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử 

Thời gian: 17 giờ (LT:10 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ)
Mục tiêu:
· Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

· Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

· Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

Nội dung : 

	1.1 Các phần tử bảo vệ
	Thời gian: 2 giờ

	1.1.1Cầu chảy
	

	1.1.2 Rơ le nhiệt
	

	1.2 Các phần tử điều khiển
	Thời gian: 3 giờ

	1.2.1 Công tắc
	

	1.2.2 Nút ấn
	

	1.2.3 Cầu dao
	

	1.2.4 Bộ khống chế
	(Tự học: 1 giờ)

	1.2.5 Công tắc tơ – Khởi động từ
	

	1.2.7 Áp tô mát
	

	1.3. Rơ le
	Thời gian: 4 giờ

	1.3.1 Rơ le điện từ
	

	1.3.2 Rơ le trung gian
	

	1.3.3 Rơ le dòng điện
	

	1.3.4 Rơ le điện áp
	

	1.3.5 Rơ  le thời gian
	

	1.3.6 Rơ le kiểm tra tốc độ 
	

	1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm
	Thời gian: 4 giờ

	1.4.1 Công tắc hành trình không tiếp điểm (các loại cảm biến vị trí)
	

	1.4.2 Thiết bị đóng cắt không tiếp điểm
	(Tự học: 2 giờ)

	1.5 Các phần tử điện từ
	Thời gian: 3 giờ 

	1.5.1 Nam châm điện nâng – hạ
	

	1.5.2 Bàn nam châm điện
	

	1.5.3 Ly hợp điện từ
	


Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện


Thời gian: 127 giờ (LT:20 giờ; TH: 65 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 40 giờ)


Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

Nội dung: 
	2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). 
	Thời gian: 1 giờ

	2.2 Các yêu cầu của TĐKC.
	Thời gian: 2 giờ

	2.3 Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC
	Thời gian: 12 giờ

	2.3.1 Phương pháp thể hiện mạch động lực
	

	2.3.2 Phương pháp thể hiện mạch điều khiển
	

	2.3.3 Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC
	

	2.4 Các nguyên tắc điều khiển
	Thời gian: 35 giờ

	2.4.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian
	

	2.4.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ
	

	2.4.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện
	

	2.4.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí
	

	2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình
	Thời gian: 60 giờ

	2.5.1 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
	

	2.5.2 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn
	(Tự học: 15 giờ)

	2.5.3 Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều 
	(Tự học: 15 giờ)

	2.6 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. 
	Thời gian: 17 giờ

	2.6.1 Bảo vệ quá dòng.
	

	2.6.2 Bảo vệ điện áp.
	

	2.6.3 Bảo vệ thiếu và mất từ trường.
	(Tự học: 5 giờ)

	2.6.4 Liên động bảo vệ
	(Tự học: 5 giờ)


Bài 3: Trang bị điện máy cắt kim loại



Thời gian: 124 giờ (LT:26 giờ; TH: 49 giờ; KT: 2 giờ; Tự học: 47giờ)


Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

 
            
3.1 Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại.
 Thời gian 2 giờ
3.1.1 Khái niệm, phân loại

3.1.2 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2 Trang bị điện nhóm máy tiện.
Thời gian 25 giờ

3.2.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2.2 Trang bị điện máy tiện 1A64                                         
(Tự học 10 giờ)

3.3 Trang bị điện nhóm máy phay.
Thời gian 25 giờ


3.3.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.3.2 Trang bị điện máy phay ME-1000, ME-250          
 (Tự học 10 giờ)

3.4 Trang bị điện nhóm máy doa.
                        Thời gian 25 giờ

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy doa 2450, 2620                               
 (Tự học 10 giờ)

3.5 Trang bị điện nhóm máy khoan.
 Thời gian 22 giờ

3.5.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.5.2 Trang bị điện máy khoan cần 3A55                              
(Tự học 7 giờ)

3.6 Trang bị điện máy mài 
Thời gian 25 giờ

3.6.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện



    

3.6.2 Trang bị điện máy mài 3A12, 3A161                            
 (Tự học 10 giờ)
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết: 


   + Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

 [5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Quấn dây máy điện nâng cao

Mã số mô đun: 2302023260
(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN NÂNG CAO

Mã số mô đun: 2302023260
Thời gian mô đun: 90 giờ; 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

  - Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học cơ sở và các Mô đun chuyên môn, đặc biệt là học sau Mô đun Máy điện 1.

   - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:
Quấn lại được  các loại động cơ vạn năng (như: máy khoan, máy mài cầm tay, máy xay sinh tố, máy xay thịt v.v...) và máy phát điện bị hỏng theo số liệu có sẵn.
* Về kỹ năng: 
Vẽ được sơ đồ trải các loại động cơ và tính toán được các thông số máy điện.

* Về thái độ:
Rèn luyện tính linh hoạt, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bằng thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số


	Lý Thuyết


	Thực hành


	Kiểm tra*


	

	1
	Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay.
	21
	10
	10
	1
	9

	2
	Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt.
	21
	10
	10
	1
	9

	3
	Quấn dây máy phát điện.
	18
	9
	8
	1
	12

	
	Cộng:
	60
	29
	 28
	3
	30


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay




Thời gian: 30 giờ (LT: 10  giờ; TH: 10  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu: 







 
· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ máy khoan, máy mài cầm tay bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.

· Phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học..

Nội dung: 





1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








Bài 2: Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt 




Thời gian: 30 giờ (LT: 10  giờ; TH: 10  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu : 









· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ vạn năng như động cơ của máy xay sinh tố, máy xay thịt bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp

Nội dung: 



     


1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








Bài 3: Quấn dây máy phát điện






Thời gian: 30 giờ (LT: 9  giờ; TH: 8  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 12 giờ)
Mục tiêu: 









· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ vạn năng như động cơ của máy xay sinh tố, máy xay thịt bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp

Nội dung: 






1. Quấn dây máy phát điện xoay chiều.





2. Quấn dây máy phát điện một chiều.









IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu:

· Dây điện từ các loại.

· Giấy cách điện, phim phổi.

· Ghen cách điện bằng amiăng. 

· Dây đai. 

· Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Véc ni...

· Một số vật liệu cần thiết khác.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

· Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

· Pan me.

· Máy quấn dây chỉ thị số.

· Khoan điện; Mỏ hàn điện.

· Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

· Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

· Cưa, bào, búa cao su...

· Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế.  

· Các loại động cơ vạn năng.

· Máy phát điện xoay chiều và một chiều.

· Nguồn xoay chiều, một chiều.

· Nguồn lực khác:

· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

· Overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 


· Bài kiểm tra 1: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy khoan hoặc máy mài: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 2: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy xay thịt hoặc máy xay sinh tố: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 3: 60 phút: Thi công quấn dây phần cảm hoặc phần ứng máy phát điện xoay chiều hoặc một chiều: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Điểm kết thúc mô đun: Lấy điểm trung bình cộng của ba bài kiểm tra trên.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho học sinh quan sát.

· Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

· Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho học sinh nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Thời gian thực hành bao gồm thời gian thực hành và thời gian kiểm tra.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Sỹ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1995.

[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

[4] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 1993.

[5] Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[6] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1989.

[7] A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc (dịch), Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, NXB Công nhân kỹ thuật 1993.

[8] A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn (dịch), Sổ tay thợ điện trẻ, NXB Công nhân kỹ thuật 1981.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
  
Tên mô đun: Trang bị điện 2
Mã số mô đun: 2302023257
(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 2

Mã số mô đun: 2302023257
Thời gian  mô đun:  60 giờ;                  
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ; Tự học: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Truyền động điện, Trang bị điện 1


- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức: 

· Trình bày được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).
*Về kỹ năng: 

· Phân tích được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

· Lắp ráp được mạch điện một số cơ cấu đơn giản

· Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

· Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

* Về thái độ: 

· Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1 Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp (Giờ)
	Số giờ tự học

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành (bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung
	2
	2
	
	
	

	2
	Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển
	24
	8
	15
	1
	9

	3
	Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió
	12
	3
	8
	1
	3

	4
	Trang bị điện lò điện
	7
	2
	5
	
	3

	
	Cộng:
	45
	15
	28
	2
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2 Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp dùng chung 


Thời gian: 2 giờ  (LT:2 giờ; TH: 0 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 0 giờ) 



Mục tiêu:
· Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện máy công nghiệp dùng chung.

· Hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung.  
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung: 

1. Đặc điểm truyền động điện của nhóm thiết công nghiệp dùng chung 

2. Yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung   



Bài 1: Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển 

Thời gian: 33giờ  (LT:8 giờ; TH: 15 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 9 giờ)

Mục tiêu:
· Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Tính chọn được các phần tử điều khiển 

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung : 


 

	1.1 Trang bị điện cầu trục 
	Thời gian: 15 giờ

	1.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện cầu trục
	

	1.1.2 Điều khiển cầu trục bằng bộ khống chế động lực:
	

	1.1.3 Truyền động các cơ cấu cầu trục dùng hệ truyền động máy phát động cơ
	(Tự học: 3 giờ)

	1.1.4 Hệ truyền động các cơ cấu của cầu trục dùng bộ biến đổi thyristo - động cơ điện một chiều ( T-Đ).      
	

	1.2 Trang bị điện thang máy
	Thời gian: 18 giờ

	1.2.1 Phân loại và cách tính công suất động cơ truyền động thang máy.
	

	1.2.2 Hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình.
	

	1.  1. 2.3 Hệ thống tự động khống chế thang máy cao tốc
	(Tự học: 6 giờ)


Bài 2: Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió 


Thời gian: 15 giờ  (LT:3 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ; Tự học: 3 giờ)      

Mục tiêu:

· Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung: 


 

	2.1 Trang bị điện máy bơm
	Thời gian: 8 giờ

	2.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện máy bơm
	

	2.1.2 Các sơ đồ khống chế máy bơm điển hình
	(Tự học: 1.5 giờ)

	2.2 Trang bị điện quạt gió
	Thời gian: 7 giờ

	2.2.1 Đặc điểm phân loại và trang bị điện quạt gió
	

	2.2 Các sơ đồ khồng chế quạt gió điển hình
	

	2.3 Trang bị điện máy nén khí
	(Tự học: 1.5 giờ)


Bài 3: Trang bị điện lò điện



Thời gian: 10 giờ  (LT:2 giờ; TH: 5 giờ; KT: 0 giờ; Tự học: 3 giờ)



Mục tiêu :

- Trình bày được đặc điểm phân loại lò điện

- Phân tích được sơ đồ lò điện 

- Vận hành và sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của lò điện

·  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
            
3.1 Lò điện trở
Thời gian 5 giờ
3.1.1 Khái niệm và phân loại

3.1.2 Sơ đồ khống chế nhiệt đồ lò điện trở                     
(Tự học 1.5 giờ)
3.2 Lò hồ quang                                                                     
  Thời gian 5 giờ
3.2.1 Khái niệm và phân loại

3.2.2 Sơ đồ mạch điện động lực lò hồ quang                         
   (Tự học 1.5 giờ)
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết: 


   + Trình bày được đặc điểm truyền động và yêu cầu trang bị điện các nhóm máy


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng phần mềm để mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động tự động khống chế thang máy, cầu trục, máy bơm

- Tính chọn các phần tử trong sơ đồ

- Lắp ráp các mạch tự động khống chế đơn giản

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

 [5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.
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